BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 02

Một doanh nghiệp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tháng 1/20N có số liệu sau: (đơn vị: đồng)

I. Số dư đầu tháng của các tài khoản như sau:

	Số hiệu
	Số dư
	Ghi chú
	Số hiệu
	Số dư
	Ghi chú

	1111
	200.000.000
	
	315
	100.000.000
	

	1121
	1.000.000.000
	
	331: trong đó:
	250.000.000
	

	131: trong đó
	220.000.000
	
	- Người bán P
	150.000.000
	

	- Khách hàng A
	100.000.000
	
	- Người bán Q
	100.000.000
	

	- Khách hàng B
	120.000.000
	
	3341
	20.000.000
	

	152: trong đó
	200.000.000
	
	341
	800.000.000
	

	- NVL VC: SL: 40.000kg 
	200.000.000
	
	4111
	2.550.000.000
	

	TK 1561
	1.300.000.000
	
	414
	350.000.000
	

	- Hàng HH01: SL:  5.000 bộ
	500.000.000
	
	
	
	

	- Hàng HH02: SL: 1.000 cái
	800.000.000
	
	
	
	

	2111
	1.000.000.000
	
	
	
	

	2112
	300.000.000
	
	
	
	

	2141
	(150.000.000)
	
	
	
	

	Cộng tài sản
	4.070.000.000
	
	Cộng NV
	4.070.000.000
	


Danh mục TSCĐ tại thời điểm đầu tháng 1 như sau:

	Thẻ TS
	TS01
	TS02

	Tên TS
	Cửa hàng 01
	Thiết bị quản lý 01

	Bộ phận SD
	Bán hàng
	Quản lý doanh nghiệp

	Nước sản xuất
	Việt Nam
	Việt Nam

	Năm sản xuất
	2008
	2007

	TK TSCĐ
	2111
	2114

	TK hao mòn
	2141
	2141

	TK chi phí
	6414
	6424

	Ngày tăng TS
	12/10/2008
	03/10/2008

	Ngày tính KH
	12/10/2008
	03/10/2008

	Số Tháng KH
	200
	60

	Trình trạng SD
	Đang dùng
	Đang dùng

	Nguồn vốn
	Tự có
	Tự có

	Nguyên giá
	1.000.000.000
	300.000.000

	Đã khấu hao
	100.000.000
	50.000.000


II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng như sau:

	Chứng từ
	Nội dung

	SH
	NT
	

	
	02/01
	Mua và nhập kho 800 cái công cụ CC01, đơn giá 80.000đ/cái, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán P. 

	
	05/01
	Xuất bán 1.000 cái hàng hóa HH01, đơn giá: 200.000; 800 bộ hàng hóa HH02; đơn giá: 250.000, thuế GTGT 10% cho Khách hàng A

	
	07/01
	Báo Có của NH về việc:

- Khách hàng B trả nợ kỳ trước: 30.000.000đ;

- Khách hàng A thanh toán toàn bộ tiền nợ kỳ trước

	
	10/01
	- Xuất kho vật liệu VC trực tiếp sản xuất sản phẩm X: 

        SL: 20.000kg, dùng cho nhu cầu phân xưởng: SL: 5.000kg

- Xuất kho công cụ CC01 cho sản xuất: 100 cái

	
	25/01
	Nhập kho sản phẩm X từ sản xuất SL: 5.000 cái

	
	31/01
	Tính tiền lương phải trả công nhân viên trong kỳ:

- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm X:  20.000.000đ

- Nhân viên quản lý phân xưởng: 10.000.000đ

	
	31/01
	Trích khấu hao TSCĐ trong tháng 1 (cý: tự động)

	
	31/01
	Chi tiền mặt trả chi phí dịch vụ mua ngoài (chưa VAT 10%), phục vụ sản xuất ở phân xưởng: 10.000.000đ, phục vụ quản lý doanh nghiệp:  5.000.000đ

	
	31/01
	Hóa đơn bán hàng cho khách hàng A, xuất kho bán sản phẩm X, số lượng: 3.500 cái; đơn giá: 220.000đ/cái, thuế GTGT 10%. khách hàng A đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.


Yêu cầu: 

- Căn cứ vào tài liệu cho trên Anh (chị) hãy khai báo hệ thống danh mục từ điển

- Nhập số dư đầu kỳ theo tài liệu trên

- Nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng vào phần mềm

- Tính giá thành sản phẩm X. Biết cuối kỳ doanh nghiệp không có sản phẩm dở dang.

- Thực hiện các bút toán tự động cuối  kỳ.

- In và kiểm tra hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp trong tháng 1.

